
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 -  LẦN 1 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720602. NGÀNH: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

(Kèm theo Quyết định số: 525  /QĐ-HĐTS ngày 02  tháng 08   năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá)
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1 1208 CYT XT 6720602 Tạ Quang Anh 0 11/07/1992 28 12 Ngọc Lặc - Thanh Hóa 1 6.6 5.7 6.4 18.70 1.5 1.5 20.2

2 1216 CYT XT 6720602 Lê Thị Huyền 1 21/11/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.9 8.0 8.2 24.10 0.5 0.5 24.6

3 1220 CYT XT 6720602 Nguyễn Quốc Đạt 0 16/08/2003 28 02 Bím Sơn - Thanh Hóa 2 7.1 7.1 8.8 23.00 0.5 0.5 23.5

4 1222 CYT XT 6720602 Nguyễn Hùng Anh 0 23/12/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 5.8 7.2 6.7 19.70 0.5 0.5 20.2

5 1223 CYT XT 6720602 Lê Thùy Dương 1 07/11/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 7.8 7.8 7.2 22.80 1.0 1.0 23.8

6 1224 CYT XT 6720602 Lê Thị Phương Nga 1 11/12/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.5 7.6 8.1 23.20 0.5 0.5 23.7

7 1225 CYT XT 6720602 Bùi Thị Mai Anh 1 30/10/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 9.1 8.8 9.3 27.20 0.5 0.5 27.7

8 1226 CYT XT 6720602 Nguyễn Đức Anh 0 23/09/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.4 8.0 8 23.40 0.5 0.5 23.9

9 1227 CYT XT 6720602 Trần Sỹ Hoàng 0 22/09/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.1 5.9 6.6 19.60 0.5 0.5 20.1

10 1228 CYT XT 6720602 Nguyễn Thị Loan 1 25/08/2003 28 18 Triệu Sơn - Thanh Hóa 2NT 9.3 8.5 7.8 25.60 1.0 1.0 26.6

11 1229 CYT XT 6720602 Mai Thị Lan Hương 1 19/07/2003 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 6.8 7.8 8.3 22.90 1.0 1.0 23.9

12 1230 CYT XT 6720602 Lê Linh Đan 1 12/04/2003 28 17 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.6 5.4 7.7 20.70 1.0 1.0 21.7

13 134 CYT XT 6720602 Nguyễn Thị Thùy Dương 1 18/01/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 7.7 7.3 7.4 22.4 1.0 1.0 23.40

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 13 thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 08   năm 2021
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